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Điểm giữa kì
(thang điểm 3)

1 13114004 Trương Việt Anh DH13LN 4.0 1.2
2 13114005 Lê Thị Diệu ái DH13LN 6.0 1.8
3 13114006 Nguyễn Thị Ngọc ánh DH13LN 6.0 1.8
4 13114007 Trần Thị Ngọc ánh DH13LN 5.0 1.5
5 13114010 Lê Văn Châu DH13LN vắng
6 13114013 Võ Thị Chung DH13LN 8.0 2.4
7 13114014 Trần Văn Công DH13LN 7.0 2.1
8 13114016 Bơ Nah Ria Bone Dim DH13LN 4.0 1.2
9 13114019 Hoàng Minh Duy DH13LN vắng

10 13114022 Phạm Thị Duyên DH13LN 5.0 1.5
11 13114025 Trần Thành Đạt DH13LN 1.0 0.3
12 13114026 Trần Văn Điền DH13LN 6.0 1.8
13 13114028 Võ Thành Đồng DH13LN 8.0 2.4
14 13114029 Bùi Trọng Đức DH13LN 5.0 1.5
15 13114030 Nguyễn Huy Đức DH13LN 4.0 1.2
16 13114032 Đỗ Lộc Giang DH13LN 3.0 0.9
17 13114047 Huỳnh Huy Hoàng DH13LN 9.0 2.7
18 13114048 Lê Minh Hoàng DH13LN 4.0 1.2
19 13114050 Nguyễn Tất Hoàng DH13LN 8.0 2.4
20 13114051 Vũ Huy Hoàng DH13LN 7.0 2.1
21 13114053 Trần Thị Kim Hồng DH13LN 4.0 1.2
22 13114056 Lê Bá Huy DH13LN 3.0 0.9
23 13114059 Nguyễn Quang Huy DH13LN 2.0 0.6
24 13114060 Trần Hồng Huy DH13LN 6.0 1.8
25 13114061 Lê Tú Huỳnh DH13LN 3.0 0.9
26 13114064 Lê Văn Hùng DH13LN 5.0 1.5
27 13114065 Nguyễn Quốc Hùng DH13LN vắng
28 13114066 Phạm Quốc Hùng DH13LN 5.0 1.5
29 13114067 Nguyễn Minh Hưng DH13LN 3.0 0.9
30 13114068 Nguyễn Văn Hưng DH13LN 4.0 1.2
31 13114069 Trần Trung Hữu DH13LN vắng
32 13114071 Nguyễn Duy Khanh DH13LN 7.0 2.1
33 13114072 Lê Công Tuấn Khoa DH13LN 7.0 2.1
34 13114076 Nguyễn Cảnh Lâm DH13LN 4.0 1.2
35 13114077 Phạm Thanh Lâm DH13LN 4.0 1.2
36 13114078 Trịnh Thanh Lâm DH13LN 7.0 2.1
37 13114079 Nguyễn Đức Lân DH13LN vắng
38 13114080 Nguyễn Ngọc Lân DH13LN 2.0 0.6
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39 13114081 Nguyễn Hoàng Lê DH13LN vắng
40 13114082 Trần Thị Mỹ Lệ DH13LN 2.0 0.6
41 13114083 Văn Thị ái Liễu DH13LN 2.0 0.6
42 13114084 Đặng Văn Linh DH13LN 5.0 1.5
43 13114086 Võ Quyền Linh DH13LN vắng
44 13114088 Trịnh Đình Long DH13LN 4.0 1.2
45 13114090 Lê Nguyễn Thành Luân DH13LN 5.0 1.5
46 13114091 Lê Văn Luận DH13LN 5.0 1.5
47 13114094 Nguyễn Văn Hoài Nam DH13LN 5.0 1.5
48 13114095 Lê Tuấn Nghĩa DH13LN 5.0 1.5
49 13114100 Huỳnh Ngọc Nhi DH13LN 6.0 1.8
50 13114101 Nguyễn Hồng Nhung DH13LN 5.0 1.5
51 13114102 Nguyễn Thị Nhung DH13LN 6.0 1.8
52 13114103 Trần Huỳnh Như DH13LN 3.0 0.9
53 13114114 Nguyễn Thanh Quốc DH13LN 8.0 2.4
54 13114117 Đặng Thị Trúc Quỳnh DH13LN 7.0 2.1
55 13114118 Nguyễn Tấn Quỳnh DH13LN 7.0 2.1
56 13114120 Trần Văn Quí DH13LN 4.0 1.2
57 13114122 Trần Thị Sinh DH13LN 8.0 2.4
58 13114125 Võ Thành Tá DH13LN 5.0 1.5
59 13114128 Phạm Trịnh Tân Tân DH13LN 6.0 1.8
60 13114131 Nguyễn Tất Thành DH13LN vắng
61 13114132 Nguyễn Thị Thảo DH13LN 4.0 1.2
62 13114133 Đoàn Văn Thái DH13LN 2.0 0.6
63 13114138 Ngô Quý Thiện DH13LN 2.0 0.6
64 13114140 Hồ Sỹ Thịnh DH13LN 5.0 1.5
65 13114141 Nguyễn Hòa Thịnh DH13LN vắng
66 13114142 Nguyễn Ngọc Thịnh DH13LN 2.0 0.6
67 13114143 Võ Thành Thơ DH13LN 4.0 1.2
68 13114144 Võ Thanh Thu DH13LN 5.0 1.5
69 13114148 Nguyễn Ngọc Thức DH13LN 4.0 1.2
70 13114150 Nguyễn Ngọc Tiến DH13LN 7.0 2.1
71 13114155 Phan Minh Tịnh DH13LN 6.0 1.8
72 13114158 Nguyễn Nhật Trà DH13LN 4.0 1.2
73 13114159 Nguyễn Văn Triển DH13LN 6.0 1.8
74 13114162 Trần Quang Triệu DH13LN 6.0 1.8
75 13114163 Lê Thị Ngọc Trinh DH13LN 2.0 0.6
76 13114165 Nguyễn Đức Trọng DH13LN 6.0 1.8
77 13114166 Nguyễn Nghĩa Trọng DH13LN 3.0 0.9
78 13114171 Tô Đình Trường DH13LN 6.0 1.8
79 13114175 Phan Anh Tuấn DH13LN 8.0 2.4
80 13114176 Trần Anh Tuấn DH13LN vắng
81 13114177 Trần Ngọc Tuấn DH13LN 3.0 0.9
82 13114178 Trần Thanh Tuấn DH13LN 8.0 2.4
83 13114179 Vũ Mạnh Tuấn DH13LN 5.0 1.5
84 13114180 Phạm Thanh Tùng DH13LN 4.0 1.2
85 13114181 Hoàng Quốc Việt DH13LN 2.0 0.6



86 13114184 Lăng Vi Vũ DH13LN 1.0 0.3
87 13114185 Lê Văn Vũ DH13LN 4.0 1.2
88 13114186 Nguyễn Tô Hoàng Vũ DH13LN 5.0 1.5
89 13114188 Phạm Quốc Vương DH13LN vắng
90 13114221 Nông Thị Lệ Tuyết DH13LN 7.0 2.1


